ショッピングの2
111202	Situation:旅行者と土産物店の店員との会話（インスタントコーヒーを買う）
旅行者:	Xin lỗi, cà phê hòa tan này giá bao nhiêu?
	　　　　Excuse me, how much is this instant coffee?
	すみません、このインスタントコーヒーはいくらですか？	
店員：	Một hộp có giá 45.000 đồng.
		One box cost 45,000 dong.
		1箱45,000ドンです。
旅行者:	Tôi muốn mua 5 hộp. Tất cả là bao nhiêu?
	　　　　I’d like 5 of these. How much is it altogether?
	　　　　これを5個ください。全部でいくらですか？
店員：	Nó có giá 225.000 đồng.
		It’s 225,000 dong.
		225,000ドンです。
旅行者:	Được rồi.Tôi sẽ lấy nó.
		All right. I’ll take it.
		わかりました。それをください。
店員：	Cảm ơn rất nhiều.
	        Thank you very much.
		どうも有難うございます。
